
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHỆP

STT STT nhóm MSSV Họ và tên Lớp Tích lũy Bộ môn hướng dẫn Giảng viên hướng dẫn Địa điểm (Đơn vị thực tập) Ghi chú

1 4762 Nguyễn Hoàng Anh 62XE1 2.78
Công nghệ & Quản lý xây dựng Phạm Nguyễn Vân Phương ONLINE

2
1

36062 Nguyễn Đăng Dương 62XE1 2.52
Công nghệ & Quản lý xây dựng Phạm Nguyễn Vân Phương ONLINE

3 104562 Nguyễn Văn Huyến 62XE1 2.66
Công nghệ & Quản lý xây dựng Phạm Nguyễn Vân Phương ONLINE

4 112462 Đoàn Trung Kiên 62XE1 2.62
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Anh Đức ONLINE

5
2

1529362 Dương Minh Nhật 62XE1 2.62
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Anh Đức ONLINE

6 159762 Nguyễn Hữu Phú 62XE1 2.47
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Anh Đức ONLINE

7 174962 Nguyễn Ngọc Sơn 62XE1 2.55
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Hồng Hà ONLINE

8
3

1537262 Hoàng Đức Thịnh 62XE1 2.23
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Hồng Hà ONLINE

9 195462 Lê Văn Thọ 62XE1 3.46
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Hồng Hà ONLINE

10 204062 Ngô Đức Tín 62XE1 3.16
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Mạnh Tuấn ONLINE

11
4

228762 Phạm Văn Tùng 62XE1 2.37
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Mạnh Tuấn ONLINE

12 229962 Vũ Xuân Tùng 62XE1 2.68
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Mạnh Tuấn ONLINE

13 44762 Đinh Văn Tiến Đạt 62XE2 2.31
Công nghệ & Quản lý xây dựng Vũ Anh Tuấn ONLINE

14
5

52562 Bùi Văn Đức 62XE2 2.36
Công nghệ & Quản lý xây dựng Vũ Anh Tuấn ONLINE

15 61662 Ngô Xuân Hà 62XE2 2.43
Công nghệ & Quản lý xây dựng Vũ Anh Tuấn ONLINE

16 1519962 Trần Văn Kiêm 62XE2 2.68
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Ngọc Toàn ONLINE

17
6

165662 Hồ Sỹ Quân 62XE2 2.87
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Ngọc Toàn ONLINE

18 176962 Trần Xuân Sơn 62XE2 2.15
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Ngọc Toàn ONLINE

19 190862 Vũ Văn Thao 62XE2 3.14
Công nghệ & Quản lý xây dựng Hồ Ngọc Khoa ONLINE

20
7

24762 Lê Văn Cương 62XF 2.86
Công nghệ & Quản lý xây dựng Hồ Ngọc Khoa ONLINE

21 1508262 Đoàn Quang Duyệt 62XF 3.23
Công nghệ & Quản lý xây dựng Hồ Ngọc Khoa ONLINE

22 91962 Đỗ Đình Hưng 62XF 2.58
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Thị Phương Loan ONLINE

23
8

161162 Nguyễn Ngọc Phúc 62XF 2.57
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Thị Phương Loan ONLINE

24 181262 Nguyễn Duy Thái 62XF 2.83
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Thị Phương Loan ONLINE

25 221862 Lê Xuân Tuấn 62XF 3.22
Công nghệ & Quản lý xây dựng Cao Duy Hưng ONLINE

26
9

1543462 Nguyễn Sỹ Tùng 62XF 2.71
Công nghệ & Quản lý xây dựng Cao Duy Hưng ONLINE

27 229562 Trương Thanh Tùng 62XF 2.34
Công nghệ & Quản lý xây dựng Cao Duy Hưng ONLINE

28 133560 Ngô Xuân Đức 60XF
1.84 Công nghệ & Quản lý xây dựng Trần Quang Dũng ONLINE

29
10 83861 Mai Văn Hiếu 61XF

1.91
Công nghệ & Quản lý xây dựng Trần Quang Dũng ONLINE

30
135061 Trần Hoàng Tùng Lâm 61XF

1.96
Công nghệ & Quản lý xây dựng Trần Quang Dũng ONLINE

31 15462 Chu Mai Bình 62XD1 2.41
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Hùng Cường ONLINE

32
11

118762 Nguyễn Khương Liêm 62XD1 2.58
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Hùng Cường ONLINE

33 209662 Nguyễn Văn Tráng 62XD1 2.44
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Hùng Cường ONLINE

34 229762 Vũ Đình Tùng 62XD1 2.05
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Ngọc Thoan ONLINE

35
12

3062 Lê Đức Anh 62XD10 1.97
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Ngọc Thoan ONLINE

36 12162 Trịnh Xuân Bắc 62XD10 1.95
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Ngọc Thoan ONLINE

37 1507362 Nguyễn Thái Dương 62XD10 1.94
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Hồng Minh ONLINE

38
13

37262 Phạm Hải Dương 62XD10 1.91
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Hồng Minh ONLINE

39 63862 Vũ Hải Hà 62XD10 2.38
Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Hồng Minh ONLINE
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40 107762 Nguyễn Bảo Khánh 62XD10 2.1
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Đình Tiến ONLINE

41
14

215362 Phạm Bá Trường 62XD10 1.95
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Đình Tiến ONLINE

42 221462 Hoàng Anh Tuấn 62XD10 2.08
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Đình Tiến ONLINE

43 234062 Nguyễn Bùi Tuấn Việt 62XD10 1.99
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Đình Tiến ONLINE

44
15

237062 Bùi Đăng Vũ 62XD10 2.05
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Đình Tiến ONLINE

45 20662 Lương Xuân Chinh 62XD2 2.1
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Đình Tiến ONLINE

46 25862 Ngô Vĩ Cường 62XD2 1.93
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Quang Trung ONLINE

47
16

77962 Nguyễn Việt Hiếu 62XD2 2.01
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Quang Trung ONLINE

48 86062 Nguyễn Đình Hoàng 62XD2 2.3
Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Quang Trung ONLINE

49 97462 Trần Mạnh Hùng 62XD2 2.19
Công nghệ & Quản lý xây dựng Phạm Tiến Tới ONLINE

50
17

165862 Lê Anh Quân 62XD2 2.19
Công nghệ & Quản lý xây dựng Phạm Tiến Tới ONLINE

51 191362 Nguyễn Ngọc Thảo 62XD2 2.26
Công nghệ & Quản lý xây dựng Phạm Tiến Tới ONLINE

52 1535262 Đinh Thái Thắng 62XD2 2.07
Công nghệ & Quản lý xây dựng Cao Tuấn Anh ONLINE

53
18

73162 Nông Đức Hiệp 62XD3 2.43
Công nghệ & Quản lý xây dựng Cao Tuấn Anh ONLINE

54 89962 Hoàng Ngọc Hoằng 62XD3 2.09
Công nghệ & Quản lý xây dựng Cao Tuấn Anh ONLINE

55 97762 Vũ Đình Hùng 62XD3 2.04
Công nghệ & Quản lý xây dựng Vũ Chí Công ONLINE

56
19

129462 Phạm Nguyễn Thành Long 62XD3 2.04
Công nghệ & Quản lý xây dựng Vũ Chí Công ONLINE

57 135262 Lê Đức Mạnh 62XD3 1.88
Công nghệ & Quản lý xây dựng Vũ Chí Công ONLINE

58 178162 Hoàng Văn Tài 62XD3 2.01
Công nghệ & Quản lý xây dựng Trần Hồng Hải ONLINE

59
20

1536562 Nguyễn Cao Thành 62XD3 1.9
Công nghệ & Quản lý xây dựng Trần Hồng Hải ONLINE

60 189662 Phạm Duy Thành 62XD3 2.07
Công nghệ & Quản lý xây dựng Trần Hồng Hải ONLINE

61 5001862 Khounpaserth Vongphanchan 62XD3 2.05
Công nghệ & Quản lý xây dựng

Trần Hồng Hải ONLINE

62
21

6562 Nguyễn Tuấn Anh 62XD4 2
Công nghệ & Quản lý xây dựng

Trần Hồng Hải ONLINE

63 75062 Lê Văn Hiếu 62XD4
1.8 Công nghệ & Quản lý xây dựng

Trần Hồng Hải ONLINE

64 106862 Lê Minh Khang 62XD4
2.04 Công nghệ & Quản lý xây dựng

Cao Tuấn Anh ONLINE

65
22

176562 Phan Trung Sơn 62XD4
2.12 Công nghệ & Quản lý xây dựng

Cao Tuấn Anh ONLINE

66 195862 Nguyễn Đức Thọ 62XD4
2.14 Công nghệ & Quản lý xây dựng

Cao Tuấn Anh ONLINE

67 44062 Vũ Hải Đăng 62XD5
1.89 Công nghệ & Quản lý xây dựng Hồ Ngọc Khoa ONLINE

68
23

59962 Nguyễn Quang Giang 62XD5
2.02 Công nghệ & Quản lý xây dựng Hồ Ngọc Khoa ONLINE

69 1512962 Phạm Xuân Hiếu 62XD5
2.14 Công nghệ & Quản lý xây dựng Hồ Ngọc Khoa ONLINE

70 106962 Lê Văn Khang 62XD5
1.84 Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Hồng Minh ONLINE

71
24

119862 Đặng Việt Linh 62XD5
2.01 Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Hồng Minh ONLINE

72 129762 Phan Thành Long 62XD5
2.21 Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Hồng Minh ONLINE

73 175262 Nguyễn Thế Sơn 62XD5
2 Công nghệ & Quản lý xây dựng

Trần Quang Dũng ONLINE

74
25

172262 Nguyễn Huy Thái Sơn 62XD5
2.05 Công nghệ & Quản lý xây dựng

Trần Quang Dũng ONLINE

75 185662 Trương Việt Thắng 62XD5 1.94
Công nghệ & Quản lý xây dựng

Trần Quang Dũng ONLINE

76 220462 Chu Minh Tuấn 62XD5
2.08 Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Ngọc Toàn ONLINE

77
26

72362 Vũ Vinh Hiển 62XD6
2.02 Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Ngọc Toàn ONLINE

78 111362 Hoàng Văn Khương 62XD6
1.99 Công nghệ & Quản lý xây dựng Nguyễn Ngọc Toàn ONLINE

79 135162 Lê Đức Mạnh 62XD6
1.95 Công nghệ & Quản lý xây dựng Cao Duy Hưng ONLINE

80
27

35462 Đỗ Đại Dương 62XD7
2.08 Công nghệ & Quản lý xây dựng Cao Duy Hưng ONLINE

81 50262 Trần Văn Đô 62XD7
2.14 Công nghệ & Quản lý xây dựng Cao Duy Hưng ONLINE

82 96662 Nguyễn Văn Hùng 62XD7
2.15 Công nghệ & Quản lý xây dựng Trần Hồng Hải ONLINE

83
28

101662 Nguyễn Quốc Huy 62XD7
1.9 Công nghệ & Quản lý xây dựng Trần Hồng Hải ONLINE

84 169662 Vũ Thanh Quang 62XD7
2.11 Công nghệ & Quản lý xây dựng Trần Hồng Hải ONLINE


